
   UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                  DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TẠI BÌNH ĐỊNH

                                                              (Tính đến 30/11/2024)

1 Trung tâm Anh ngữ BLUE SKY 3185/QĐ-UBND 18/09/2018

76C Võ Văn Dũng, phường Đập 

Đá, thị xã An

Nhơn, tỉnh Bình Định.

An Nhơn Đang HĐ

2 Trung tâm Anh ngữ Tương Lai 84/QĐ-SGDĐT 09/01/2020

237 Nguyễn Lữ, phường Đập 

Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

An Nhơn Đang HĐ

3 Trung tâm ngoại ngữ Five Star 4401/QĐ-SGDĐT 26/12/2022

 02 Chế Lan Viên, phường Bình 

Định, thị xã An

Nhơn, tỉnh Bình Định.
An Nhơn Đang HĐ

4
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Mỹ - Avis An 

Nhơn
2827/QĐ-SGDĐT 15/09/2023

Lô N-02 thuộc Khu đô thị Bắc 

sông Tân An,

khu vực Liêm Trực, phường 

Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

An Nhơn Đang HĐ

5 Trung tâm ngoại ngữ Hành Tinh 1419/QĐ-SGDĐT 16/7/2024

 382 Trần Phú, phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình

Định.

An Nhơn Đang HĐ

6 Trung tâm Ngoại ngữ Sunflower 480/QĐ-SGDĐT 18/04/2022 62 Lê Lợi, Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân Hoài Ân Đang HĐ

7 Trung tâm Ngoại ngữ N-H Bình Định 4652/QĐ-SGDĐT 26/11/2024

61 Quang Trung, TT. Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình

Định.

Hoài Ân
Đã cho phép thành 

lập

8 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Tiên Phong 843/QĐ-UBND 16/03/2018
Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, 

Hoài  Nhơn
Hoài Nhơn Đang HĐ

9 Trung tâm Ngoại ngữ Asoka 163/QĐ-UBND 22/01/2015 Hoài Hương, Hoài Nhơn Hoài Nhơn Đang HĐ

10 Trung tâm Ngoại ngữ Asoka (cơ sở 2) 395/QĐ-SGDĐT 15/03/2019
Quốc lộ 1A, thị trấn Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định
Hoài Nhơn Đang HĐ

11 Trung tâm Anh ngữ Trung Kiên 394/QĐ-SGDĐT 15/03/2019
Mỹ An 2, Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Bình Định
Hoài Nhơn Đang HĐ

Quyết định thành lập Địa chỉ trụ sở Huyện/TX/TP Ghi chúTT Đơn vị



12 Trung tâm Anh ngữ REMY 393/QĐ-SGDĐT 15/03/2019
Trung Hóa, Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình Định
Hoài Nhơn Đang HĐ

13 Trung tâm Anh ngữ Lovely Sun 710/QĐ-SGDĐT 02/05/2019
Thạnh Xuân, Hoài Hương, Hoài 

Nhơn, Bình Định
Hoài Nhơn Đang HĐ

14 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương 851/QĐ-SGDĐT 31/05/2021
KP Đệ Đức 3, Hoài Tân, Hoài 

Nhơn
Hoài Nhơn Đang HĐ

15 Trung tâm Anh ngữ An Viên 78/QĐ-SGDĐT 07/01/2020

thôn Tài Lương 4, xã Hoài 

Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Hoài Nhơn Đang HĐ

16 Trung tâm ngoại ngữ Sunkids Hoài Nhơn 522/QĐ-SGDĐT 29/03/2023
Lê Lợi, khu phố Liêm Bình, 

Bồng Sơn, Hoài Nhơn
Hoài Nhơn Đang HĐ

17 Trung tâm Ngoại ngữ Super Stars 4402/QĐ-SGDĐT 11/12/2023

Khu phố Mỹ An 2, phường 

Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh

Bình Định.

Hoài Nhơn Đang HĐ

18 Trung tâm Ngoại ngữ Tuấn Ngọc 02/QĐ-SGDĐT 03/01/2024

Khu phố Thiện Đức, phường 

Hoài Hương, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh

Bình Định.

Hoài Nhơn Đang HĐ

19 Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế On Enghlish 3043/QĐ-SGDĐT 28/08/2024
118 Đường 3/2, phường Tam 

Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
Hoài Nhơn Đang HĐ

20 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàn Cầu 33/QĐ-SGDĐT 08/01/2024

354 Nguyễn Chí Thanh, khu 

phố Tân Thành 1, Tam Quan 

Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định

Hoài Nhơn Đang HĐ

21 Trung tâm Anh ngữ SKYPIE 74/QĐ-UBND 09/01/2019
393C Quang Trung, TT Ngô 

Mây, Phù Cát
Phù Cát Đang HĐ

22 Trung tâm Ngoại ngữ X-Bee 485/QĐ-SGDĐT 19/04/2022
174 Quang Trung- Ngô Mây - 

Phù Cát
Phù Cát Đang HĐ

23 Trung tâm Ngoại ngữ New Challenges 193/QĐ-SGDĐT 01/02/2024
Chánh Hóa- Cát Thành - Phù 

Cát
Phù Cát Đang HĐ

24 Trung tâm Ngoại ngữ LingoWorld 696/QĐ-SGDĐT 25/4/2024
An Quang Tây, Cát Khánh, 

Phù Cát, Bình Định
Phù Cát Đang HĐ

25 Trung tâm Ngoại ngữ FLY HIGH 1115/QĐ-SGDĐT 01/07/2021
88 Võ Thị Sáu, TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ
Phù Mỹ Đang HĐ

26 Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học IFC 2665/QĐ-CTUBND 12/11/2010 22 Võ Văn Dũng, Tp.Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ



27 Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học EZONE 2544/QĐ-UBND 20/07/2016 30 Trần Thị Kỷ, Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

28 Trung tâm Anh ngữ AMES 1656/QĐ-UBND 12/05/2017

248B Diên Hồng, phường Lý 

Thường Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Quy Nhơn Đang HĐ

29 Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu 2755/QĐ-UBND 07/08/2015
12/13 Lý Thái Tổ, Ngô Mây, 

Quy Nhơn
Quy Nhơn Đang HĐ

30 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Năng động IALC 3132/QĐ-UBND 11/09/2015 107 Tăng Bạt Hổ, Tp.Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

31 Trung tâm Nhật ngữ Thanh Giang 132/QĐ-SGDĐT 18/01/2019
149 Phan Chu Trinh, P. Hải 

Cảng, Quy Nhơn
Quy Nhơn Đang HĐ

32 Trung tâm Ngoại ngữ FUNNY ENGLISH 4272/QĐ-SGDĐT 11/11/2019
335C Nguyễn Thái Học, Quy 

Nhơn
Quy Nhơn Đang HĐ

33 Trung tâm Ngoại ngữ ELIS 154/QĐ-SGDĐT 02/02/2021
Lô 57 Huỳnh Văn Thống, Quy 

Nhơn, Bình Định
Quy Nhơn Đang HĐ

34 Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn - Quy Nhơn 850/QĐ-SGDĐT 31/05/2021

Lô DC1-17, Khu QHDC dọc đường 

Hoa Lư nối dài, phường Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

Quy Nhơn Đang HĐ

35 Trung tâm Anh ngữ chất lượng cao 4246/QĐ-SGDĐT 30/10/2019
84 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. 

Quy Nhơn
Quy Nhơn Đang HĐ

36 Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn 2389/QĐ-UBND 06/07/2015 94 Đô Đốc Bảo, Tp.Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

37 Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn (cơ sở 2) 2840/QĐ-SGDĐT 30/08/2019
159 LẠc Long Quân, Quy Nhơn, 

Bình Định
Quy Nhơn Đang HĐ

38 Trung tâm Anh ngữ ALLAN 3939/QĐ-UBND 09/11/2018
Lô 01, OLP, khu Đô thị thương 

mại An Phú, QN
Quy Nhơn Đang HĐ

39 Trung tâm ngoại ngữ Columbia 631/QĐ-SGDĐT 19/04/2019
322 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình 

Định
Quy Nhơn

Xin tạm dừng hoạt 

động

40 Trung tâm Anh ngữ UP 2884/QĐ-SGDĐT 11/09/2019
157 Lạc Long Quân, thành phố 

Quy Nhơn
Quy Nhơn Đang HĐ

41
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế WORLDBRIDGE 

EDUCATION VIETNAM
319/QĐ-SGDĐT 28/02/2020

42 Mai Xuân Thưởng, Quy 

Nhơn, Bình Định
Quy Nhơn Đang HĐ

42 Trung tâm Anh ngữ SUNSHINE 951/QĐ-SGDĐT 09/07/2020
276/14 Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Quy Nhơn Đang HĐ

43 Trung tâm Ngoại ngữ Hacic 2605/QĐ-CTUBND 01/12/2008 91 Lê Lợi, Tp.Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

44 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu 3182/QĐ-UBND 18/09/2018
tầng 4, An Phú Thịnh Plaza, Quy 

Nhơn
Quy Nhơn Đang HĐ

45 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Kim Quy Nhơn 793/QĐ-SGDĐT 19/05/2023 69 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

46 Trung tâm Ngoại ngữ Embassy Language 900/QĐ-SGDĐT 01/06/2023 09 Biên Cương, Ngô Mây Quy Nhơn Đang HĐ



47 Trung tâm Ngoại Ngữ Thiên Hướng Bình Định 220/QĐ-SGDĐT 15/02/2023 49 Trường Chinh, Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

48 Trung tâm Ngoại ngữ Hacic 2 1423/QĐ-SGDĐT 26/07/2023

 276 Trần Hưng Đạo, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Quy

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Quy Nhơn Đang HĐ

49
Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Việt Mỹ - Avis 

Quy Nhơn
4347/QĐ-SGDĐT 27/11/2023

Tầng 1, Tầng 2 số nhà 30 

Nguyễn Văn Bé, phường Trần 

Hưng

Đạo, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Quy Nhơn Đang HĐ

50 Trung tâm Giáo dục Anh Văn Hội Việt Mỹ 55 4417/QĐ-SGDĐT 15/12/2023 49-51 Lê Lợi, Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

51 Trung tâm Ngoại ngữ Wise English 199/QĐ-SGDĐT 05/02/2024 36 Lý Thái Tổ, Quy Nhơn Quy Nhơn Đang HĐ

52 Trung tâm ngoại ngữ Eco English 1668/QĐ-SGDĐT 26/7/2024

Đường số 7, Khu đô thị Đại 

Phú Gia, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Địn

Quy Nhơn Đang HĐ

53 Trung tâm ngoại ngữ Đại Trường Phát 3013/QĐ-SGDĐT 23/8/2024
Tâầng 1, 2 số 380 Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn, Bình Định
Quy Nhơn Đang HĐ

54 Trung tâm Anh ngữ Phú Phong 4523/QĐ-UBND 06/12/2017
146 Lê Lợi, TT Phú Phong, Tây 

Sơn
Tây Sơn Đang HĐ

55 Trung tâm Ngoại ngữ STARLIGHT 320/QĐ-SGDĐT 09/03/2021
118 Phan Đình Phùng, Phú 

Phong, Tây Sơn, Bình Định
Tây Sơn Đang HĐ

56 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Mỹ - Avis 486/QĐ-SGDĐT 19/04/2022
307 Quang Trung, Phú Phong, 

Tây Sơn
Tây Sơn Đang HĐ

57 Trung tâm ngoại ngữ Emory 4098/QĐ-SGDĐT 11/01/2023

thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định.

Tây Sơn
Xin tạm dừng hoạt 

động

58 Trung tâm Anh ngữ WONDERLAND 3184/QĐ-UBND 18/09/2018
198 Đào Tấn, TT Tuy Phước, 

Tuy Phước
Tuy Phước Đang HĐ

59 Trung tâm Tiếng Anh ENGLISH4U 3940/QĐ-UBND 09/11/2018
Công Chánh, TT Tuy Phước, 

Tuy Phước
Tuy Phước Đang HĐ

60 Trung tâm Anh ngữ RAINBOW 3398/QĐ-SGDĐT 14/10/2020
Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy 

Phước, Bình Định
Tuy Phước Đang HĐ

61 Trung tâm Ngoại ngữ VIỆT MỸ STAR 1116/QĐ-SGDĐT 01/07/2021
Đường số 1, tt Diêu Trì, Tuy 

Phước
Tuy Phước Đang HĐ

62 Trung tâm Ngoại ngữ Mercury 872/QĐ-SGDĐT 26/05/2023
Tăng Bạt Hổ, khu phố Vân Hội 

1, TT Diêu Trì, Tuy Phước
Tuy Phước Đang HĐ

63 Trung tâm Ngoại ngữ Go English Phước Sơn 834/QĐ-SGDĐT 13/5/2024
Phụng Sơn, Phước Sơn, Tuy 

Phước, Bình Định
Tuy Phước Đang HĐ



64
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Mỹ - Avis 

Tuy Phước
1417/QĐ-SGDĐT 16/7/2024

51 Đô Đốc Lộc, TT Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước
Tuy Phước Đang HĐ

65 Trung tâm Ngoại ngữ Tương lai Tuy Phước 4351/QĐ-SGDĐT 12/11/2024

 Thôn Lạc Điền, xã Phước 

Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình

Tuy Phước
Đã cho phép 

thành lập


